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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp nghề 
	Học phần: Ngữ Văn 1
	Lớp:  17T4  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 8	
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 1
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. Đọc - hiểu: 
Câu 1: (2 điểm)
	Hãy nêu những nét chính về cuộc đời của tác giả Nguyễn Trãi. 
Câu 2: (1 điểm)
	Thế nào là ẩn dụ? Cho ví dụ minh họa.
II. Làm văn: (7 điểm)
Hãy thuyết minh về một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước ta.		

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		     TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp nghề 
	Học phần: Ngữ Văn 1
	Lớp:  17T4  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 8	
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 2
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. Đọc - hiểu: 
Câu 1: (2 điểm)
	Hãy nêu những nét chính về cuộc đời của tác giả Nguyễn Du.
Câu 2: (1 điểm)
	Hãy cho biết thế nào là hoán dụ? Cho ví dụ minh họa. 
II. Làm văn: (7 điểm)
Hãy thuyết minh về một món ăn đặc sắc của dân tộc ta.


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		     TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
	Học phần: Ngữ Văn 1
	Lớp:  17T4  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 8	
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 1
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
I. Đọc hiểu (3 điểm)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm
cụ thể

	Câu 1
(2 điểm)
	8 ý
	Những sự kiện chính:
· Thuở ấu thơ Nguyễn Trãi chịu nhiều mất mát đau thương (sớm mất mẹ, rồi mất ông ngoại)
· Năm 1400 Nguyễn Trãi đỗ Thái học sinh ra làm quan cho nhà Hồ.
· Năm 1407 cha bị giặc Minh đưa sang Trung Quốc. Khắc lời ghi dạy của cha, Nguyễn Trãi đã giúp Lê Lợi kháng chiến chống quân Minh và chiến thắng vẻ vang. 
· Đầu năm 1428 ông hăm hở tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước nhưng sau đó thì bị thất sủng , không được tin dùng.
· Năm 1439 ông về ở ẩn tại Côn Sơn.
· Năm 1440 ông ra giúp nước khi vua Lê Thái Tông mời.
· Năm 1442 ông bị án oan Lệ Chi Viên và khép vào tội “Tru di tam tộc”
· Năm 1464 ông được vua Lê Thánh Tông minh oan. 
	
0.25

0.25


0.25

0.25


0.25
0.25
0.25

0.25

	Câu 2
(1 điểm)
	2 ý
	Ẩn dụ là lấy từ ngữ chỉ đối tượng này để nói về đối tượng khác, dựa vào liên tưởng tương đồng của hai đối tượng bằng so sánh ngầm.
Có sự chuyển trường nghĩa.
(HS tự cho ví dụ)
	
0.5


0.5



II. Làm văn: (7điểm)
Hãy thuyết minh về một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước ta.
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1 ý 

5 ý
(các ý có thể linh hoạt theo quá trình diễn đạt của HS) 
    
2 ý 
	1.   Mở bài: Dẫn dắt vấn đề và giới thiệu vấn đề thuyết minh về danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử của đất nước ta
2. Thân bài: 
    + Vị trí địa lí
    + Lịch sử của vùng đất: hình thành và phát triển ra sao; đã qua những lần tôn tạo nào?
    + Nét độc đáo, đặc sắc về địa hình, cảnh vật: danh thắng gồm những bộ phận nào; được hình thành (xây dựng) từ chất liệu gì; vẻ đẹp nổi bật là gì?
     + Ý nghĩa của danh lam thắng cảnh: gắn bó với truyền thuyết gì; tượng trưng cho điều gì ; có vai trò như thế nào trong đời sống văn hóa người Việt?
    + Tình cảm của bản thân đối với danh lam thắng cảnh; ý thức bảo vệ, giữ gìn danh lam thắng cảnh.
 (Chú ý có thể đặt đối tượng trong mối quan hệ với những danh lam thắng cảnh cùng loại)
3. Kết bài:
- Khái quát lại vấn đề thuyết minh 
- Suy nghĩ, cảm xúc của người thuyết minh.
	
7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần, Thuyết minh được đầy đủ các nội dung. 
· Đảm bảo các yêu cầu về phương pháp thuyết minh
· Không vi phạm, hoặc vi phạm 1,2 lỗi chính tả. Cách diễn đạt trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu chuẩn xác, phù hợp. 
	6-7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Thuyết minh tương đối đầy đủ các nội dung.
· Đảm bảo cơ bản các yêu cầu về phương pháp thuyết minh
· Phạm từ 2 đến 7 lỗi chính tả. Cách diễn đạt khá trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu khá chuẩn xác, phù hợp.
	4-5

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần hoặc thiếu một trong hai phần (mở bài hoặc kết bài). Thuyết minh còn sơ sài hoặc chưa đầy đủ về nội dung.
· Chưa đảm bảo các yêu cầu về phương pháp thuyết minh
· Phạm nhiều lỗi chính tả. Còn vướng một số lỗi như: cách diễn đạt còn lủng củng chưa thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu thiếu chuẩn xác, chưa phù hợp. 
	2-3

	
	· Bài làm quá sơ sài, đồng thời không đạt yêu cầu cả về nội dung và phương pháp thuyết minh 
· Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
	0-1



_______Hết_______

	TRƯỞNG BỘ MÔN							GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
	Học phần: Ngữ Văn 1
	Lớp:  17T4  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 8	
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)
[bookmark: _GoBack] (
Đề số 2
) (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG
I. Đọc hiểu (3 điểm)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm
cụ thể

	Câu 1
(2 điểm)
	8 ý
	Những sự kiện chính:
· Nguyễn Du mồ côi cha năm 10 tuổi, mồ côi mẹ năm 13 tuổi, sống với người anh cùng cha khác mẹ là Nguyễn Khản.
· Năm 1783 ông thi Hương đỗ tam trường và được nhận một chức quan nhỏ ở Thái Nguyên.
· Năm 1789 – 1802 ông có cuộc sống khó khăn, chật vật.
· Năm 1802 ông ra làm quan cho triều Nguyễn, nhận chức tri huyện rồi tri phủ.
· Năm 1805 – 1809 ông được thăng chức Đông Các điện học sĩ.
· Năm 1809 ông được bổ làm cai bạ dinh Quảng Bình
· Năm 1813 ông được thăng Cần Chánh điện học sĩ, giữ chức chánh sứ đi Trung Quốc.
· Năm 1820 ông lại được cử làm chánh sứ đi Trung Quốc nhưng bị bệnh và mất.
	
0.25

0.25

0.25
0.25

0.25

0.25
0.25

0.25

	Câu 2
(1 điểm)
	2 ý
	Hoán dụ là cách lấy từ ngữ chỉ đối tượng này để nói về đối tượng khác giống như ẩn dụ nhưng liên tưởng từ sự tiếp cận của hai đối tượng mà không so sánh ngầm.
Cùng trong một trường nghĩa 
 (HS tự cho ví dụ)
	
05


0.5


II. Làm văn: (7điểm)
 Hãy thuyết minh về một món ăn đặc sắc của dân tộc ta.
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1 ý 

7 ý
(các ý có thể linh hoạt theo quá trình diễn đạt của HS) 
    
   2 ý 
	1. Mở bài: Dẫn dắt vấn đề và giới thiệu vấn đề thuyết minh về một món ăn đặc sắc của dân tộc ta.
2. Thân bài: 
Cần đảm bảo các nội dung:
    + Nguồn gốc của món ăn
    + Nguyên liệu để làm thành món ăn
    + Các dụng cụ để làm thành món ăn.
    + Các bước sơ chế nguyên liệu.
    + Thứ tự các bước làm thành món ăn.
    + Yêu cầu cần đạt đối với món ăn (về hình thức; về mùi, vị; về giá trị dinh dưỡng) .
    + Món ăn được dùng vào lúc nào? Có đặc điểm gì riêng và chung khi ăn món này ở các vùng miền khác nhau.
3. Kết bài:
- Khái quát lại vấn đề thuyết minh 
- Suy nghĩ, cảm xúc của người thuyết minh.
	
7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần, Thuyết minh được đầy đủ các nội dung. 
· Đảm bảo các yêu cầu về phương pháp thuyết minh
· Không vi phạm, hoặc vi phạm 1,2 lỗi chính tả. Cách diễn đạt trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu chuẩn xác, phù hợp. 
	6-7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Thuyết minh tương đối đầy đủ các nội dung.
· Đảm bảo cơ bản các yêu cầu về phương pháp thuyết minh
· Phạm từ 2 đến 7 lỗi chính tả. Cách diễn đạt khá trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu khá chuẩn xác, phù hợp.
	4-5

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần hoặc thiếu một trong hai phần (mở bài hoặc kết bài). Thuyết minh còn sơ sài hoặc chưa đầy đủ về nội dung.
· Chưa đảm bảo các yêu cầu về phương pháp thuyết minh
· Phạm nhiều lỗi chính tả. Còn vướng một số lỗi như: cách diễn đạt còn lủng củng chưa thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu thiếu chuẩn xác, chưa phù hợp. 
	2-3

	
	· Bài làm quá sơ sài, đồng thời không đạt yêu cầu cả về nội dung và phương pháp thuyết minh 
· Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
	0-1



_______Hết_______

	TRƯỞNG BỘ MÔN							GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
	


